ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ CN8

I. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1: Dụng cụ dùng để đo độ dài chi tiết hoặc xác định kích thước của sản phẩm là:
A. Thước cặp                                                         C. Panme

B.  Thước lá                                                           D. Thước đo góc

Câu 2: Vạch dấu là:

A. Xác định ranh giới giữa chi tiết cần gia công với phần lượng dư .

B. Xác định vị trí tương quan các bề mặt.                                                     
C. Xác định ranh giới giữa chi tiết cần gia công với phần lượng dư hoặc xác định vị trí tương quan các bề mặt.            

D. Xác định khoảng cách giữa các bề mặt khi gia công.

Câu 3: Đặc điểm của ngành thợ cơ khí và sửa chữa máy móc là:

A. Lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa động cơ, xe cộ, máy móc nông nghiệp hoặc công nghiệp và  thiết bị cơ khí tương tự. 
B. Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế và sản xuất trực tiếp máy móc, thiết bị, hệ thống công nghiệp, máy bay, tàu thủy…

C. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật cơ khí và thiết kế, sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa máy móc, linh kiện và thiết bị cơ khí.                   
D. Kết hợp cả 3 đáp án A,B,C.

Câu 4: Bạn An rất thích quan sát, tìm hiểu về cách sử dụng và sửa chữa các đồ dùng cơ khí trong gia đình, thích tìm tòi, khám phá các kiến thức liên quan và những ứng dụng của thiết bị cơ khí. Có khả năng sửa chữa một số vật dụng thiết yếu trong gia đình. Theo em bạn An có thể phù hợp với ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?

A. Kĩ sư cơ khí.                  C. Kĩ sư cơ khí và thợ cơ khí và thợ sửa chữa máy móc.

B. Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí            D. Thợ cơ khí và thợ sửa chữa máy móc.

Câu 5: Tai nạn điện thường xảy ra bởi bao nhiêu nhóm nguyên nhân chính?

          A. 1 nhóm              B. 2 nhóm                       C. 3 nhóm                         D. 4 nhóm
Câu 6: Quan sát hình ảnh và cho biết đây là nguyên nhân gây tai nạn điện nào?
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A. Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và trạm biến áp.

B. Tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện.

C. Đến gần vị trí dây dẫn điện có điện bị rơi xuống đất.

D.Thiết bị độ dùng quá tải và cháy nổ.

Câu 7: Khi dây dẫn đã quá cũ có vết nứt vết rạn ở vỏ cách điện ta phải ?

A. Thay thế dây mới để đảm bảo an toàn điện .                 

B. Dùng băng dính cách điện bọc những chỗ có vết rạn ở vỏ
C. Thay ống luồn dây mới.

D. Không cần làm gì cứ sử dụng bình thường.

Câu 8: Để kiểm tra nhanh tình trạng của các thiết bị điện ta sử dụng? 

A. Đồng hồ đo điện
 B. Tua vít điện
  C. Kìm điện 
D. Bút thử điện       

Câu 9: Cách sử dụng bút thử điện đúng?

A. Đặt đầu bút thử điện vào vị trí cần kiểm tra nếu đèn báo sáng thì vị trí cần kiểm tra có điện.                    
B. Tay cầm bút chạm vào kẹp kim loại,đặt đầu bút thử điện vào vị trí cần kiểm tra nếu đèn báo sáng thì vị trí cần kiểm tra có điện và ngược lại nếu đèn báo không sáng thì vị trí đó không có điện.

C. Tay cầm bút và đưa đầu bút thử điện vào  vị trí cần kiểm tra nếu đèn báo sáng thì vị trí cần kiểm tra có điện và ngược lại nếu đèn báo không sáng thì vị trí đó không có điện.

 D. Tay cầm bút chạm vào kẹp kim loại, đầu bút thử điện vào vị trí bất kì trên mạch điện nếu đèn báo sáng thì vị trí cần kiểm tra có điện và ngược lại nếu đèn báo không sáng thì vị trí đó không có điện.

Câu 10: Các bước cơ bản để sơ cứu người bị tai nạn điện?
A. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện       Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất       Kiểm tra tình trạng nạn nhân.             
B.  Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất       Thực hiện các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ             Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.    
C. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện       Thực hiện các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ       Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.


D.Kiểm tra tình trạng nạn nhân       Chờ nạn nhân tỉnh lại       Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất       Thực hiện hô hấp nhân tạo. 
Câu 11: Chọn phát biểu đúng nhất về chức năng của mạch điện điều khiển?
A. Mạch điện điều khiển có chức năng đóng nguồn cấp cho phụ tải điện.                              

B. Mạch điện điều khiển có chức năng cắt nguồn cấp cho phụ tải điện.  

C. Mạch điện điều khiển có chức năng dẫn điện đến phụ tải điện.                                   

D. Mạch điện điều khiển có chức năng điều khiển đóng, cắt nguồn cấp cho phụ tải điện.  

Câu 12: Mạch điện gồm các phần tử như:

A. Nguồn điện và phụ tải

B. Nguồn điện, truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ

C. Truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ và nguồn điện

D.  Nguồn điện, truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ, phụ tải

Câu 13: Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là:

A. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển.

B. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện.

C. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển.

D. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển.

Câu 14: Vai trò của cảm biến là?
A. Cảm nhận và biến đổi các đại lượng vật lí, hóa học, sinh học cần đo thành tín hiệu điện.

B. Nhận và xử lí tín hiệu của cảm biến để điều khiển đối tượng điều khiển.

C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.

D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG SAI (2,0 điểm) 

(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 mỗi câu có 4 ý. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng Đ hoặc sai S.) 

Câu 1. : Để đưa ra các biện pháp an toàn điện nhóm học sinh trao đổi đưa ra các ý kiến sau: 

	Câu hỏi
	Đáp án

	a.Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện như ổ cắm, phích cắm và thay thế khi bị nứt vỡ.
	

	b. Có thể cắm sạc xe đạp điện hoặc sạc điện thoại qua đêm không cần ngắt.
	

	c. Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng 
	

	d. Để đảm bảo an toàn nên nối đất các thiết bị như tủ lạnh máy giặt, bình nóng lạnh.
	


Câu 2. Một nhóm học sinh đang tìm hiểu về các bộ phận chính trong mạch điện, mỗi người đưa ra một ý kiến:

	Câu hỏi
	Đáp án

	a) Cầu dao, aptomat, công tắc là phụ tải điện.
	

	b) Bộ phận chính của nguồn điện bao gồm nguồn điện và phụ tải điện.
	

	c) Phụ tải điện là thiết bị sử dụng điện năng để biến đổi thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng...
	

	d) Mạch điện là một tập hợp các phần tử như nguồn điện, phụ tải, thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ được nối với nhau bằng dây dẫn để thực hiện một chức năng nhất định.
	


III. TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy tóm tắt kĩ thuật cơ bản khi cưa kim loại?

Kĩ thuật cơ bản khi cưa kim loại:

- Lấy dấu và kẹp chặt vật cần cưa bằng ê tô

- Tay thuận cầm vào tay nắm còn tay kia cầm vào đầu của khung cưa

- Người cưa đứng đúng vị trí, phối hợp thao tác nhịp nhàng.

- Khi đẩy cưa phải đẩy lực đủ mạnh và phải có lực tì xuống vật cưa

- Khi rút lươi cưa về thì không được tì mạnh vào vật liệu.

- Quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi kết thúc.
Câu 2. Trên đường đi học về, em và các bạn bất chợt gặp tình huống: một nguười bị dây điện trần (không bọc cách điện) của lưới điện hạ áp 220V bị đứt đè lên người. Em hãy đưa ra cách xử lí nếu gặp tình huống trên ?
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Bước 1: Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện: Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân. Sau đó kiểm tra tình trạng nạn nhân.

Bước 2: Nếu nạn nhân còn tỉnh: Nới rộng quần áo, nhanh chóng đưa nạn nhân tới vị trí thuận lợi và kêu gọi sự hỗ trợ của người khác.

Thực hiện hô hấp nhân tạo ( Nếu nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đều, co giật và run)

- Chuẩn bị:  Để nạn nhân nằm ngửa nới rộng quần áo, thắt lưng. Để đầu ngửa ra sau và nghiêng về một bên.

- Thực hiện ngay việc xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

- Thực hiện hà hơi thổi ngạt: Có thể thổi vào mũi hoặc vào miệng.

* Lưu ý: Nếu chỉ có một người cứu thì cứ 15 lần xoa bóp tim chuyển sang hà hơi thổi ngạt 02 lần. Nếu có 02 người   thì một người làm động tác xoa bóp tim, người còn lại hà hơi thổi ngạt theo tỉ lệ 5:1.
